
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN HỌC THỨ 14                                   Từ ngày: 05/12/2022 - Đến ngày:09/12/2022 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

05/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   Chào cờ  SHDC – CĐ:Tiếp bước cha anh  

2 27 Tập đọc Chuỗi ngọc lam Bảng phụ 

3 66 Toán 

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà 

thương tìm được là một số thập phân Bảng phụ 

4 27  Tiếng Anh Unit 9: What did you see at the zoo? L1 Đĩa CD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 14 Kể chuyện Pa - xtơ và em bé Tranh ảnh 

2 14 Đạo đức Tôn trọng phụ nữ (Tiết 1) Tranh, thẻ Đ/S 

3 14 Lịch sử Thu- đông 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp” Máy 

4  HDH  Hoàn thành bài Phiếu HT 

3 

06/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 27  LTVC Ôn tập về từ loại Máy 

2 27  Tin học Những gì em đã biết Máy 

3 67 Toán  Luyện tập  Phiếu KT 

4 27 Khoa học  Tơ sợi Tranh ảnh 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH  Hoàn thành bài Phiếu HT 

2 14 Kĩ thuật  Sử dụng tủ lạnh (tiết 1) Bộ ĐDKT 

3   HĐNGCK GD NSTLVM- Em yêu thiên nhiên Tư liệu  

4 27  Thể dục Động tác nhảy - Trò chơi Tranh 

4 

07/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 28 Tập đọc  Hạt gạo làng ta Tranh, bphụ 

2 68 Toán   Chia một số tự nhiên cho một STP Bảng phụ 

3 27  TLV Làm biên bản cuộc họp Phiếu KT 

4  ĐSTV  Giới thiệu và đọc sách: Chị Sáu ở Côn Đảo” Sách, truyện 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 28  Tin học  Những gì em đã biết Máy 

2  HDH  Hoàn thành bài Phiếu HT 

3  Song ngữ   Toán song ngữ   
4       

5 

08/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 14 Mĩ thuật  
Vẽ, tạo hình ảnh thành tranh chú bộ đội của 

chúng em Tranh 

2 28  LTVC  Ôn tập về từ loại Bảng phụ 

3 69  Toán Luyện tập Bảng phụ 

4 14 Địa lí  Giao thông vận tải Máy, tư liệu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 14  Chính tả Nghe – viết: Chuỗi ngọc lam Bảng phụ 

2   HDH Hoàn thành bài Phiếu  HT 

3 28  Thể dục  Động tác điều hòa - Trò chơi” Tranh 

4 14 Âm nhạc  Ôn 2 bài hát Những BH những bài ca, Ước mơ  Đàn 

6 

09/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 28 TLV Luyện tập làm biên bản cuộc họp  

2 70 Toán Chia một STP cho một STP  

3 28 Khoa học Sự chuyển thể của chất  

4  Song ngữ   Khoa song ngữ   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH Hoàn thành bài Phiếu  HT 

2   Tiếng Anh Unit 9: What did you see at the zoo? L2 Đĩa CD 

3  SHL  

Sơ kết tuần 14 – HĐ2: Giao lưu với các cựu 

chiến binh địa phương Bảng thi đua 

4      Sử dụng : 25 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 24 tháng 11 năm 2022 
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